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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học;           Chuyên ngành: Nội nội tiết 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: TRẦN QUANG NAM 

2. Ngày tháng năm sinh: 14/11/1970; Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh.         ; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): An Thủy, Hương Thủy, Huế  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 399/15 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP 

Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ: 399/15 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh 

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0908386382; E-mail: nam.tq@umc.edu.vn  

7. Quá trình công tác: 

Từ 5/2002 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Nội tiết, Khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Từ năm 3/1/2011 đến nay: Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Nội tiết, Khoa Y, Đại học Y Dược 

thành phố Hồ Chí Minh 

Chức vụ hiện nay: Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Nội tiết, Khoa Y; Đại học Y Dược thành 

phố Hồ Chí Minh  

mailto:nam.tq@umc.edu.vn
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Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng Bộ môn, Bộ môn Nội tiết, Khoa Y; Đại học Y Dược 

thành phố Hồ Chí Minh  

Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Nội tiết, Khoa Y, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí 

Minh;  

Địa chỉ cơ quan: 217 Hồng Bàng, P.11, Q.5, TP. HCM  

Điện thoại cơ quan: 028 38558411  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ):  

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 30 tháng 9 năm 1995; số văn bằng: A133658; ngành: Y, chuyên 

ngành: Bác sĩ đa khoa; Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Đại học Y Dược TP.HCM, Việt 

Nam 

- Được cấp bằng ThS ngày 08 tháng 03 năm 2007; số văn bằng: 1199 ; ngành: y học; chuyên 

ngành: nội tiết; Nơi cấp bằng ThS (trường, nước): Đại học Y Dược TP.HCM, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TS ngày 19 tháng 1 năm 2015; số văn bằng: 115; ngành: Nội khoa, chuyên 

ngành: Nội tiết; Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Đại học Y Dược TP.HCM, Việt Nam. 

- Được cấp bằng TSKH ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ……….; 

chuyên ngành: ………………; Nơi cấp bằng TSKH (trường, nước): ……………………. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ……… tháng ………. năm ……. , 

ngành: ……………………………………………..……………………………………….. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Y Dược 

Thành phố Hồ Chí Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Y 

học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Dịch tễ, chẩn đoán, điều trị tiền đái tháo đường, đái tháo đường và các biến chứng 

liên quan. 

- Chẩn đoán, điều trị các rối loạn bệnh lý tuyến thượng thận bao gồm: suy thượng 

thận, u thượng thận, tăng huyết áp thứ phát do nguyên nhân thượng thận. 

- Nghiên cứu về dịch tễ, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp, cận giáp. 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

 

3 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ NCS bảo vệ thành công luận án TS; 

- Đã hướng dẫn 05 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn ThS/CK2/BSNT; 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: tổng số 07 đề tài, trong đó 

+ Chủ nhiệm 06 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở  

+ Thư ký 01 đề tài cấp Sở Khoa học và công nghệ TP Hồ Chí Minh 

- Đã công bố 37 bài báo khoa học, trong đó 12 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế tiếng 

anh có uy tín ( (trong đó là tác giả chính của 6 bài báo và 6 bài là đồng tác giả). 

- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 06 sách giáo trình thuộc nhà xuất bản có uy tín (trong đó làm 

chủ biên 2 sách và tham gia biên soạn cho 04 sách giáo trình). 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

15. Khen thưởng:  

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công 

nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành 

quyết định 

2013 - 2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở 4291/QĐ-ĐHYT-TC-HC, ngày 31/10/2014 

2014 - 2015 Chiến sĩ thi đua cơ sở 4240/QĐ-ĐHYD-TCCB, ngày 09/11/2015 

2015 – 2016 Chiến sĩ thi đua cơ sở 4652/QĐ-ĐHYD, ngày 28/11/2016 

2016 - 2017 Chiến sĩ thi đua cơ sở 4103/QĐ-ĐHYD, ngày 29/09/2017 

2017 – 2018 Chiến sĩ thi đua cơ sở 5227/QĐ-ĐHYD, ngày 12/11/2018 

2020 - 2021 
Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
111/QĐ-ĐHYD, ngày 19/01/2022 

2021 - 2022 
Chiến sĩ thi đua cấp cơ 

sở 
5241/QĐ-ĐHYD, ngày 22/12/2022 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Về tư tưởng, đạo đức, tác phong: Có lập trường tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm 

chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Luôn giữ gìn và xây 

dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ. Rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, khiêm tốn, 

thường xuyên học hỏi trong mọi lĩnh vực. Thường xuyên xây dựng quan hệ tốt, hòa đồng 

và ứng xử hòa nhã với đồng nghiệp và người học.  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy về chuyên ngành nội tiết cho sinh viên y khoa, người 

học sau đại học (BS chuyên khoa 1, BS Chuyên khoa 2, thạc sĩ, nghiên cứu sinh). Đảm bảo 
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chất lượng dạy học, chấp hành nghiêm túc các quy chế của quá trình đào tạo như quy chế 

giảng dạy, quy chế đánh giá chất lượng người học. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.  

Là thư ký và thành viên tham gia 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố và chủ nhiệm 

06 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.  

Tôi tự đánh giá mình trong những năm qua đã hoàn thành tốt nhiệm vụ về giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và nhiệm vụ của giảng viên. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số 21 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 
2017-

2018 

  1 1 39 376 415/516/230 

2 
2018-

2019 

  2 2 39 388 427/512/230 

3 
2019-

2020 
  1 1 53 410 463/572/230 

03 năm học cuối 

4 
2020-

2021 

    64 414 478/559/230 

5 
2021-

2022 
  1 1 66 429 495/573/230 

6 
2022-

2023 

    52 304 356/417/230 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông 

tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 

31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên 

ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục 

đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

 

5 

Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục 

đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của 

giảng viên cơ hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS    hoặc luận án TS   hoặc TSKH ; tại nước:  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh: Chứng chỉ Anh văn trình độ C và các minh chứng sử dụng tiếng anh báo 

cáo Hội nghị khoa học quốc tế. 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2

/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/C

K2/BSNT 
Chính Phụ 

1.  
Nguyễn Trúc 

Dung  
 BSNT X  2014-2017 

Đại học Y 
dược TP Hồ 

Chí Minh 
4/12/2017 

2.  

Nguyễn Thị 

Hồng Hiếu

  

 CK2 X  2017-2019 

Đại học Y 

dược TP Hồ 

Chí Minh 

25/3/2019 

3.  

Nguyễn Thị 

Nhật Xuân

  

 BSNT  X  2016-2019 

Đại học Y 

dược TP Hồ 

Chí Minh 

25/12/2019 

4.  
Lê Thị Thúy

  
 CK2 X  

2018-2020

  

Đại học Y 

dược TP Hồ 

Chí Minh 

26/1/2022 

5.  
Trần Ngọc 

Hoàng  
 CK2 X  

2019-2021

  

Đại học Y 

dược TP Hồ 

Chí Minh 

11/1/2023 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Bệnh học 

người cao 

tuổi  

GT 

Nhà xuất 
bản y học, 

chi nhánh 

TP.HCM, 

2013 

19 

PGS.TS 

Nguyễn Văn 

Trí 

Trang 355 

đến trang 

366 

số 083/ĐHYD-Y 

ngày 22/9/2014 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 
Nội tiết học 

cơ bản 
GT 

Nhà xuất 

bản đại 

học quốc 

gia TP Hồ 

Chí Minh, 

2021  

12 
Trần 

Quang Nam 

Trang 78 

đến trang 91 

số 4570/QĐ-

ĐHYD, ngày 

10/12/2020 

3 
Sổ tay lâm 

sàng nội tiết 
GT 

Nhà xuất 

bản y học, 

chi nhánh 
TP.HCM, 

2020 

6 

Trần Quang 

Khánh, 

Trần 

Quang Nam 

Trang 1 đến 

trang 6 

Trang 72 

đến trang 86 

số 2466/ QĐ-

ĐHYD, ngày 

31/8/2020 

4 
Nội tiết học 

lâm sàng 
GT 

Nhà xuất 

bản đại 

học quốc 
gia TP Hồ 

Chí Minh, 

2021 

9 
Trần Quang 

Khánh 

Trang 1 đến 

trang 10 

Trang 163 
đến trang 

170 

số 2467/QĐ-

ĐHYD, ngày 

31/8/2020 

5 

Dinh dưỡng 

lâm sàng 
Tập 1: Dinh 

dưỡng cơ 

bản 

GT 

Nhà xuất 

bản y học, 
chi nhánh 

TP HCM, 

2022 

3 
Bùi Quang 

Vinh 

Trang 163 
đến trang 

177 

2045/ QĐ-ĐHYD, 

ngày 23/8/2022 

6 

Cấp cứu các 
bệnh 

thường gặp 

ở người cao 

tuổi 

GT 

Nhà xuất 
bản y học, 

chi nhánh 

TP HCM 

2023 

43 

PGS.TS. BS 

Nguyễn Văn 
Tân, 

PGS.TS.BS 

Nguyễn Văn 

Trí, TS.BS 

Nguyễn 

Thanh Huân 

Trang 352 

đến trang 

358 

574/QĐ-ĐHYD 

ngày 13/3/2023 
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Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 

và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-
56; 145-329). 

 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1.  

Rối loạn nội tiết 

của bệnh nhân bị 
bướu tuyến thượng 

thận đã mổ. 

CN 2006.3.1.88/GCN-

NCKH 

Cấp cơ sở (Đại học 

Y dược TP Hồ Chí 

Minh) 

4/2005-

11/2006 

28/6/2016 

Khá 

II Sau khi được công nhận TS 

2.  

Nghiên cứu suy 

thượng thận ở bệnh 

nhân dùng corticoid 

dài hạn bằng các 

nghiệm pháp động 

TK Đề tài cấp Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

8/2013-

7/2015 
15/10/2015 

Kết quả: Đạt 

3.  

Thay đổi điện tâm 

đồ trong cơn hạ 

đường huyết ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường 

CN 

Số: 2016.3.1. 

199/GCN-NCKH 

Cấp cơ sở (Đại học 

Y dược TP Hồ Chí 

Minh) 

6/2016 tới 

12/2016 

16/3/2020 

Kết quả: Khá 

4.  

Tỉ lệ đái tháo 

đường và tiền đái 

tháo đường ở Việt 

Nam trưởng thành 

có yếu tố nguy cơ 

CN Số: 2016.3.1. 

198/GCN-NCKH 

Đề tài Cấp cơ sở 

(Đại học Y dược 

TP Hồ Chí Minh) 

6/2016 tới 

12/2016 

16/3/2020 

Kết quả: Khá 

5.  

Khảo sát đặc điểm 

bệnh nhân u tuyến 

yên được phẫu 

thuật tại bệnh viện 

CN Số: 2018.3.1. 

263/GCN-NCKH 

Cấp cơ sở (Đại học 

Y dược TP Hồ Chí 

Minh) 

5/2018-

11/2018 
23/12/2020 

Kết quả: đạt 
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Đại Học Y dược TP 

Hồ Chí Minh 

6.  

Khảo sát tỉ lệ rối 
loạn chức năng 

tuyến giáp và 

kháng thể tự miễn 

kháng thyroid 

peroxidase dương 
tính trên bệnh nhân 

viêm gan C mạn 

chưa điều trị 

interferon-alpha 

CN Số: 2018.3.1 

264/GCN-NCKH 

Cấp cơ sở (Đại học 

Y dược TP Hồ Chí 

Minh) 

7/2018 tới 

6/2019 
23/12/2020 

Kết quả: Trung 

Bình 

7.  

Đánh giá nguy cơ 
bệnh đái tháo 

đường típ 2 

(ĐTĐ2) dựa trên 

xét nghiệm gen 

trong dân số người 
Việt: Một nghiên 

cứu bệnh chứng 

tính đa hình 

Nucleotide đơn 
(SNP) của gen 

ADIPOQ trên bệnh 

nhân ĐTĐ2 Việt 

Nam  

Đồng CN Số: 2018.3.1 

260/GCN-NCKH 

Cấp cơ sở (Đại học 

Y dược TP Hồ Chí 

Minh) 

6/2018 tới 

6/2019 
10/2/2022 

Kết quả: Khá 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
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T

T 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tá

c 

gi

ả 

Là 

tác 

giả 

chín

h  

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scopu

s (IF, 

Qi)  

Số 

lần 

trích 

dẫn 

(khôn

g tính 

tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Trước khi được công nhận TS 

Bài báo quốc tế 

1.  

Anaplastic 

thyroid 

carcinoma with 

destructive 

thyrotoxicosis 

in a patient with 

preexisting 

multinodular 

goiter 

6  

Thyroid 

ISSN: 1050-7256 

E-ISSN: 1557-9077 

 

ISI, 

Scopu

s Q.2 

IF: 

2.652 

25 

Volume 14 

issue 3, page 

227-230 

 

2004 

2.  

Recurrent 

episodes of 

arthritis in a 

hyperthyroid 

patient 

5  

Singapore Medical 

Journal  

ISSN: 0037-5675  

E-ISSN: 2737-5935 

 

ISI, 

Scopu

s Q. 2 

IF:0.9

3 

7 

Volume 47, 

issue 2, page 

163-165 

2006 

3.  

Diabetes control 

among 

Vietnamese 

patients in Ho 

Chi Minh City: 

an 

Observational 

cross-sectional 

study 

11  

Electronic International 

Journal of Health 

Education 2010;13:1-13 

ISSN: 1529-1944 

E-ISSN: NA 

ISI, 

Scopu

s: 

không 

IF: 

không 

15 
Volume 13, 

Pages 1-13 
1/2010 
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4.  

Prevalence of 

Erectile 

dysfunction and 

its Associated 

Factors among 

Vietnamese 

men with Type 

2 Diabetes. 

6  

Journal of the ASEAN 

Federation of Endocrine 

Societies 2014: 29(1), 19 

 

 e-ISSN 2308-118x 

 

ISI, 

Scopu

s: 

không 

IF: 

không 

2 

 

 Vol. 29 No. 

1  

Page 19-23 

4/2014 

Bài báo trong nước 

5.  

Nhận xét những 

biểu hiện tim 

mạch trên bệnh 

nhân cường giáp 

nhập viện 

2 X 

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

ISSN: 1859-1779 

  

 

ISI, 

Scopu

s Q. 

IF:  

 

 tập 7, phụ 

bản của số 

1:39-44. 

 

1999 

6.  

Nhận xét 23 

trường hợp 

cường 

Aldosterone 

nguyên phát 

được chẩn đoán 

tại bệnh viện 

trường đại học 

quốc gia 

Singapore 

1 X 

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

ISSN 1859-1779 

E-ISSN:  

 

   

 tập 7, phụ 

bản của số 

1:39-44. 

 

3/2003 

7.  

Nhận xét các rối 

loạn nội tiết của 

bệnh nhân có 

bướu thượng 

thận trước phẫu 

thuật. 

2 X 

Y Học TP. Hồ Chí Minh  

ISSN: 1859-1779 

E-ISSN:  

  

Tập 15, Phụ 

bản của số 1, 
tr. 240-247 

 

2011 

8.  

Cortisol huyết 

tương nền buổi 

sáng trong đánh 

giá suy thượng 

thận chức năng 

ở bệnh nhân 

2 X 
Y Học TP. Hồ Chí Minh  

ISSN: 1859-1779 
  

Tập 16, Phụ 

bản của Số 

1, tr. 362-

368 

2012 
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dùng corticoid 

dài hạn.   

9.  

Nghiệm pháp 

Synacthen 250 

µg đánh giá dự 

trữ hạ đồi – 

tuyến yên – 

thượng thận ở 

bệnh nhân dùng 

corticoid dài 

hạn 

2 X 
Y Học TP. Hồ Chí Minh  

ISSN: 1859-1779 
  

Tập 16, Phụ 

bản của Số 

1, tr. 369-

375 

2012 

10.  

Đánh giá suy 

chức năng 

thượng thận ở 

bệnh nhân dùng 

glucocorticoid 

dài hạn bằng 

các nghiệm 

pháp động 

2 X 

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

ISSN: 1859-1779 

  

Tập 18,  Số 

4, trang 60-

79. 

 

 

30/08/20

14  

 

Sau khi được công nhận TS 

Bài báo quốc tế 

11.  

cross-sectional 

study to 

evaluate 
diabetes 

management, 

control and 

complications in 

1631 patients 
with type 2 

diabetes 

mellitus in 

Vietnam 

6  

International Journal of 

Diabetes in Developing 

Countries 

 ISSN: 0973-3930 

E-ISSN: 1998-3832 

 

ISI, 

Scopu

s Q. 4 

IF: 

0.485 

15 

Volume 40, 

issue 1, page 

70–79.  

 

3/2020 

12.  

Direct medical 

costs of diabetes 

and its 

complications in 

Vietnam: A 

national health 

7  

Diabetes Research and 

Clinical Practice 

ISSN: 0168-8227 

E-ISSN: 1872-8227 

 

ISI, 

Scopu

s Q.1 

IF: 

6.854 

22 162:108051 4/2020 
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insurance 

database study 

13.  

Case Report 

Central 

Hyperthyroidis

m due to 

Thyroid-

Stimulating 

Hormone-

Secreting 

Pituitary 

Microadenoma 

in an 

Adolescent 

Boy: Case 

Report and 

Review of the 

Literature 

6  

Case Reports in 

Endocrinology  

ISSN: 2090-6501 (Print) 

ISSN: 2090-651X 

(Online) 

ISI, 

Scopu

s Q.4 

IF: 1.1 

1 

Volume 

2021, page 

1-7  

3/2021 

14.  

Bilateral adrenal 

masses due to 

tuberculosis: 

how to diagnose 

without extra-

adrenal 

tuberculosis 

4 X 

Endocrinology, Diabetes 

& Metabolism Case 

Reports 

 Online  

ISSN:  

2052-0573 

ISI, 

Scopu

s Q.3 

IF: 

1.35 

 

Volume 
2021:21-

0093.  

doi: 

10.1530/ED

M-21-0093. 

 

12/2021 

15.  

Basal-bolus 

insulin therapy 

for the treatment 

of non-critically 

ill patients with 

type 2 diabetes 

in Vietnam: 

effectiveness 

and factors 

associated with 

inpatient 

glycemic 

control 

4 X 

International Journal of 

Diabetes in Developing 

Countries  

ISSN: 9733930 

E-ISSN: 1998-3832 

 

ISI, 

Scopu

s Q.4 

IF: 

0.823 

 

volume 43, 

issue 2, page 

199–207 

(2023).  

5/2022 
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16.  

Association of 

ADIPOQ 

Single-

Nucleotide 

Polymorphisms 

with the Two 

Clinical 

Phenotypes 

Type 2 Diabetes 

Mellitus and 

Metabolic 

Syndrome in a 

Kinh 

Vietnamese 

Population 

12 X 

Diabetes, Metabolic 

Syndrome and Obesity: 

Targets and Therapy  

ISSN: 1178 

E-ISSN: 7007 

 

ISI, 

Scopu

s Q.2 

IF: 

3.155 

2 

Volume 15 

page 307–

319 

9/2022 

17.  

Asian Graves 

Consortium 

Study. 2021 

Asia-Pacific 

Graves' Disease 

Consortium 

Survey of 

Clinical Practice 

Patterns in the 

Management of 

Graves' Disease 

26  

Endocrine 

ISSN: 1355-008X 

eISSN: 1559-0100 

 

Q 2 

IF: 

3,925 

 

Volume 79, 

issue 1, page 

135-142.  

doi: 

10.1007/s12

020-022-

03193-7 

9/2022 

18.  

Association of 

KCNJ11 and 

ABCC8 single-

nucleotide 

polymorphisms 

with type 2 

diabetes 

mellitus in a 

Kinh 

Vietnamese 

population 

14 X 

Medicine (Baltimore) 

ISSN: 0025-7974 

E-ISSN: 1536-5964 

 

https://journals.lww.com/

md-

journal/pages/default.asp

x  

 

ISI, 

Scopu

s Q.3 

IF: 

1.817 

 

Volume 101, 

issue 46, 

e31653 

11/2022 

19.  
Acute onset of 

diabetes and 

rapid cognitive 

5 X  
ISI, 

Scopu

s Q.3 

 

Volume 

2023: Issue 

2, 22-0416 
4/2023 
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decline in a 

patient with 

mitochondrial 

encephalomyop

athy, lactic 

acidosis, and 

stroke-like 

episodes 

syndrome 

Endocrinology, Diabetes 

& Metabolism Case 

Reports 

 Online  

ISSN:  2052-0573 

 

IF: 

1.35 

 

20.  

Prevalence of 

Thyroid 

Nodules and 

Associated 

Clinical 

Characteristics: 

Findings from a 

Large Sample of 

People 

Undergoing 

Health 

Checkups at a 

University 

Hospital in 

Vietnam 

5 X 

Risk Manag Healthcare 

Policy 

eISSN: 1179-1594 

ISI, 

Scopu

s Q.2 

IF: 

2.85 

 

Volume 16, 

page 899-

907 

5/2023 

Bài báo trong nước 

21.  

Bất thường điện 

tâm đồ trong 

cơn hạ đường 

huyết  nặng trên 

bệnh nhân đái 

tháo đường 

5  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh. 

SSN 1859-1779 

  

phụ bản tập 

21, số 2. 

Trang 36-41 

3/2017 

22.  

Đặc điểm rối 

loạn nội tiết của 

các trường hợp 

u thượng thận 

tiết aldosterone 

đã phẫu thuật. 

3 X 

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh 2017 

ISSN: 

E-ISSN: 

  

phụ bản tập 

21, số 2, Tr 

73-78 

3/2017 
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23.  

Đánh giá tình 

trạng kiểm soát 

đường huyết ở 

bệnh nhân đái 

tháo đường típ 2 

điều trị nội trú. 

2  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

SSN 1859-1779 

  

phụ bản tập 

22, số 1, 

Trang 332-

336. 

 

3/2018 

24.  

Khảo sát tỉ lệ 

đạt mục tiêu 

LDL cholesterol 

trên bệnh nhân 

đái tháo đường 

típ 2 đang điều 

trị với statin và 

các yếu tố liên 

quan 

2  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

SSN 1859-1779 

  

phụ bản tập 

22, số 1, 

Trang 337-

343.  

 

3/2018 

25.  

Tỷ lệ tiền đái 

tháo đường và 

đái tháo đường 

chưa chẩn đoán 

ở người có yếu 

tố nguy cơ tại 

bệnh viện nhân 

dân 115 

5  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

SSN 1859-1779 

  

phụ bản tập 

22, số 1, 

Trang 344-

348. 

 

3/2018 

26.  

Khảo sát tình 

hình sử dụng 

thuốc điều trị 

đái tháo đường 

type 2 trên bệnh 

nhân cao tuổi 

điều trị ngoại 

trú tại phòng 

khám nội tiết – 

bệnh viện đại 

học y dược 

thành phố hồ 

chí minh 

4  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

SSN 1859-1779 

  

Phụ Bản Tập 
23, Số 2, 

trang 213-

220 

 

3/2019 

27.  
Khảo sát tình 

hình tăng 

triglyceride máu 

3  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

SSN 1859-1779 

  

tập 23, số 1, 

Trang 193-

197 

3/2019 
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và các yếu tố 

liên quan trên 

bệnh nhân đái 

tháo đường type 

2 

Chuyên đề 

nội khoa 

 

28.  

Kiểm soát 

đường huyết 

chu phẫu ở bệnh 

nhân đái tháo 

đường phẫu 

thuật tại bệnh 

viện Bình Dân 

2  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

SSN 1859-1779 

  

tập 23, số 1, 

Tr 187-192 

Chuyên đề 

nội khoa 

 

3/2019 

29.  

Đặc điểm tế bào 

học và giải phẫu 

bệnh bướu giáp 

nhân đã phẫu 

thuật 

2  

Y Học TP. Hồ Chí Minh 

ISSN 1859-1779  

 

  

tập 23, số 1, 

Trang 209-

214 

chuyên đề 

nội khoa 

3/2019 

30.  

Chẩn đoán và 

điều trị u hạch 

thần kinh tuyến 

thượng thận 

5  

Tạp chí y dược lâm sàng 

108 

ISSN: 1859 - 2872 

 

  

Tập 15, số 

4/2000; 

trang 92-96 
4/2020 

31.  

Tần Suất Nhân 

Giáp Ở Người 

Kiểm Tra Sức 

Khỏe Tổng 

Quát Tại Bệnh 

Viện Đại Học Y 

Dược TP HCM 

5  

Y Học TP. Hồ Chí Minh 

ISSN 1859-1779  

 

  

tập 25, số 1, 

Trang 256-

259 

chuyên đề 

nội khoa 

3/2021 

32.  

Mối Liên Quan 

Giữa Biến Thể  

Gen ADIPOQ 

Rs266729 Và 

Bệnh Đái Tháo 

Đường Típ 2 Ở 

Người Việt 

Nam 

9  

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

ISSN 1859-1779 

  

tập 25, số 2, 

Trang 245-

249 

3/2021 
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33.  

Tỉ lệ tăng đường 

huyết ở bệnh 

nhân đợt cấp 

bệnh phổi tắc 

nghẽn mãn tính 

nhập viện có 

dùng 

glucocorticoid 

2 X 

Y học Thành Phố Hồ Chí 

Minh  

ISSN 1859-1779 

  
tập 25, số 2, 

Tr 15-21. 
3/2021 

34.  

Tính hiệu quả và 

an toàn của gạc 

sucrose 

octasulfate trên 

vết loét bàn chân 

đái tháo đường: 

kết quả từ một 

nghiên cứu quan 

sát, nhãn mở, đa 

trung tâm tại việt 

nam 

2  

Tạp chí Nội tiết và Đái tháo 

đường  

ISSN: 1859-4727 

  

số 45. Trang 

38-44  

 

4/2021 

35.  

Mối  liên  quan  

giữa  biến  thể  

ADIPOQ 

rs1501299 và  

bệnh  đái  tháo  

đường  típ  2 ở 

người Việt Nam 

10 X 

Tạp chí Y học Y học Việt 

Nam.  

ISSN: 1859-1868 

 

  

Tập 506, số 2. 

Trang 139-

142 

9/2021 

36.  

Theo dõi biến cố 

bất lợi trong điều 

trị đái tháo đường 

týp 2 với 

dapagliflozin: ghi 

nhận từ một 

chương trình 

giám sát hậu mãi 

tại việt nam 

15  
Tạp Chí Y học Việt Nam 

ISSN: 1859-1868 
  

tập 516, số 1. 

Trang 251-

256 

  

 

07/2022 

37.  

Nghiên cứu kiểm 

soát chất lượng 

bộ mẫu phân tích 

tương quan toàn 

bộ hệ gen 

6  

Tạp Chí Y Dược Lâm Sàng 

108 

ISSN: 1859 - 2872 

 

E-ISSN:  

 

  
Tập 18 - Số 

2/2023 
2/2023 
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- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 
mà ứng viên là tác giả chính sau khi được cấp bằng TS: là tác giả chính của 6 bài báo khoa 

học (5 bài tác giả đầu tiên, 1 bài tác gỉả liên lạc)  trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín với các 

số thứ tự 14, 15, 16, 18, 19, 20 như sau: 

 

14. Nam Quang Tran, Chien Cong Phan, Thao Thi Phuong Doan and Thang Viet Tran. 

Bilateral adrenal masses due to tuberculosis: how to diagnose without extra-adrenal 

tuberculosis. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2021 Dec 1;2021:21-0093. doi: 

10.1530/EDM-21-0093. 

 
15. Mai Ngoc Thi Tran,  Khiem Tran Dang, Luong Dai Ly, Nam Quang Tran 

(corresponding author) . Basal-bolus insulin therapy for the treatment of non-critically ill 

patients with type 2 diabetes in Vietnam: effectiveness and factors associated with 

inpatient glycemic control. Int J Diabetes Dev Ctries 2022: 43, 199–207.  

16. Steven Truong, Nam Quang Tran (co-first author), Phat Tung Ma, Chi Khanh 

Hoang, Bao Hoang Le,Thang Dinh, Luong Tran, Thang Viet Tran, Linh Hoang Gia Le, 

Hoang Anh Vu, Thao Phuong Mai, Minh Duc Do.  Association of ADIPOQ Single-

Nucleotide Polymorphisms with the Two Clinical Phenotypes Type 2 Diabetes Mellitus 

and Metabolic Syndromein a Kinh Vietnamese Population. Diabetes, Metabolic Syndrome 

and Obesity: Targets and Therapy 2022:15 307–31. 

18. Tran NQ, Truong SD, Ma PT, Hoang CK, Le BH, Dinh TTN, Van Tran L, Tran TV, 

Le LHG, Le KT, Nguyen HT, Vu HA, Mai TP, Do MD. Association of KCNJ11 and 

ABCC8 single-nucleotide polymorphisms with type 2 diabetes mellitus in a Kinh 
Vietnamese population. Medicine (Baltimore). 2022 Nov 18;101(46):e31653. doi: 

10.1097/MD.0000000000031653. PMID: 36401380. 

 

19. Tran NQ, Phan CC, Vuong TB, Tran TV, Ma PT. Acute onset of diabetes and rapid 

cognitive decline in a patient with mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and 
stroke-like episodes syndrome. Endocrinol Diabetes Metab Case Rep. 2023 Apr 

19;2023(2):22-0416. doi: 10.1530/EDM-22-0416. PMID: 37073829. 

 

20. Tran NQ, Le BH, Hoang CK, Nguyen HT, Thai TT. Prevalence of Thyroid Nodules 

and Associated Clinical Characteristics: Findings from a Large Sample of People 
Undergoing Health Checkups at a University Hospital in Vietnam. Risk Manag Healthc 

Policy. 2023;16:899-907 

 

 

 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 
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TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1        

II Sau khi được công nhận TS 

1        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của ngành 

mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS:  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả chính sau 

khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi rõ số thứ tự): ……………………… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, 

là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS (ghi 

rõ số thứ tự): ..… 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       
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9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………. 

+ Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)    

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH    

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 
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C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 20   tháng 6   năm 2023 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

Trần Quang Nam 

 

 


